ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Thêm từ ngữ để tạo câu có sử dụng biện pháp so sánh:
a. Quê hương là …………………………………………………………………… 
b. Từ trên cao, cánh đồng lúa như ……………………………………………….
c. Tôi ngửa cổ lên trời, những vì sao đêm chi chít như ………………………….
d. Sương sớm long lanh như .……………..... ……………………………………
e. Nước cam vàng như .……………..... ……………………………………
g. Hoa xoan nở từng chùm như .……………..... ……………………………………
h. Em bé cười tươi như ……………………..
Bài 2: Dùng biện pháp so sánh để viết lại các câu sau cho sinh động, gợi cảm:
a. Đôi mắt của em bé sáng long lanh.
············································································································
b. Những chú gà con đang chạy ngoài vườn.
···········································································································
c. Mái tóc của bà bạc trắng.
············································································································
d. Giọt sơm long lanh đọng lại trên lá cỏ.
············································································································
e. Giọng nói của cô giáo ấm áp.
············································································································
g. Chiếc cầu cong cong bắc qua dòng sông.
············································································································
Bài 3: Đặt 1 câu 
a. Có hình ảnh so sánh âm thanh với âm thanh.
············································································································
b. Có hình ảnh so sánh sự vật với sự vật.
············································································································
c. Có hình ảnh so sánh nói về cảnh đẹp của quê hương em.
············································································································
Bài 4: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong đoạn thơ sau và điền vào bảng bên dưới:
	    Trăng lưỡi liềm
Những ngôi sao trên trời
Như cánh đồng mùa gặt
Vàng như những hạt thóc
Phơi trên sân nhà em.
	Vầng trăng như lưỡi liềm
Ai bỏ quên giữa ruộng
Hay bác thần nông mượn
Của mẹ em lúc chiều.
Tác giả: Nguyễn Hưng Hải.

	Sự vật được so sánh
	Từ ngữ so sánh
	Sự vật được so sánh

	….………………………..
	….………………………..
	….………………………..

	….………………………..
	….………………………..
	….………………………..

	….………………………..
	….………………………..
	….………………………..



··· Bài 5: Đặt câu theo yêu cầu dưới đây:
·········································································································
- Đề nghị các bạn cùng trồng cây xanh.
············································································································
- Ca ngợi bạn có ý thức bảo vệ môi trường.
············································································································
- Bày tỏ cảm xúc về cảnh đẹp quê hương em.
………………………………………………………………………………………………….
- Đưa ra ý kiến về mong muốn giữ gìn, bảo vệ cảnh đẹp quê hương em.
………………………………………………………………………………………………….
Bài 6: Chuyển câu kể dưới đây thành câu cảm và câu khiến:
	Câu kể
	Câu cảm
	Câu khiến

	a. Minh chơi đá bóng.
	……………………………………
……………………………………
	……………………………………
……………………………………

	b. Lâm viết đẹp.
	…………………………………….
…………………………………….
	……………………………………
……………………………………



Bài 7: Nối các câu đã cho với kiểu câu phù hợp:
	Tiếng gì xa vắng thế?
	
	Câu kể

	Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo.
	
	

	Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi!
	
	Câu cảm

	Bạn mở cửa sổ giúp tới với!
	
	

	Nước sông chảy xiết quá!
	
	Câu hỏi

	Cậu đi khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới biển.
	
	

	Sao lại có bông bằng lăng nở muộn thế kia?
	
	Câu khiến

	Cha hãy đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua!
	
	


Bài 8: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau:
- Gần tối, cơn mưa rừng ập xuống. 
- Mỗi mùa hè tới, hoa phượng nở đỏ rực hai bên bờ sông.
- Trong khu rừng tối tăm, gia đình gấu sống với nhau rất hòa thuận. 
- Những cậu bé tinh nghịch đang đùa vui bên con suối nhỏ.  
Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau:
- Sáng mồng Một, em cùng ba mẹ đi chúc Tết ông bà nội, ngoại.
- Đúng bảy giờ tối, gia đình em lại quây quần bên mâm cơm.
- Nghỉ hè, em được về quê thăm bà.
- Vào những buổi chiều gió nhẹ, những chú đại bàng con được bố mẹ đậu trên các cây cao canh gác.
-Vào những buổi chiều gió nhẹ, những chú đại bàng con được bố mẹ đậu trên các cây cao canh gác.

- Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.
………………………………………………………………………………………………
- Bằng nỗ lực phi thường, anh ấy đã vượt qua đối thủ trong những giây cuối cùng của cuộc đua.
………………………………………………………………………………………………
- Chú bé chọc cười mọi người trong nhà bằng cách bắt chước những điệu bộ của người lớn.
………………………………………………………………………………………………
- Bằng sự nhanh trí và dũng cảm, anh đã cứu chú bé thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
………………………………………………………………………………………………
- Nắng làm bố đổ mồ hôi khi thu hoạch mùa màng.
………………………………………………………………………………………………
- Nắng lên, cánh đồng rất đông người làm việc.
………………………………………………………………………………………………
- Sáng tinh mơ, ông em đã cặm cụi làm việc ngoài vườn.
………………………………………………………………………………………………
- Trên các vách núi, những chùm phong lan đang khoe sắc màu rực rỡ.
………………………………………………………………………………………………
Bài 9: Viết câu trả lời rồi gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?”
a. Các em cùng nhau làm việc tốt để làm gì?
………………………………………………………………………………………………
b. Buổi sáng, em dậy sớm để làm gì?
………………………………………………………………………………………………
c. Bố mẹ làm lụng vất vả để làm gì?
………………………………………………………………………………………………
d. Mỗi khi mùa đông đến, gia đình nhà én phải bay đi thật xa để làm gì?
………………………………………………………………………………………………
Bài 10: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ở đâu?” 
a. Các em nhỏ chơi đá bóng ở bãi cỏ sau đình. 
b. Ngoài vườn, hoa hồng và hoa loa kèn đang nở rộ. 
c. Bầy chim sẻ đang ríu rít trò chuyện trong vòm lá. 
d. Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít. 
e. Hai bên bờ sông, những bãi ngô đã bắt đầu xanh tốt. 
g. Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe giảng.
Bài 11: Đọc các câu dưới đây, gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Bằng  gì?": 
a. Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan. 
b. Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay  khéo léo của mình. 
c. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam đã xây dựng nên non  sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình. 
a. Chiếc thước kẻ của em được làm bằng nhựa.
b. Bằng sự khéo léo và dẻo dai của mình, các nghệ sĩ xiếc đã cống hiến cho người xem những tiết mục đặc sắc.
c. Bằng  ý chí chiến đấu quật cường, nhân dân ta đã đánh đuổi được giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước. 
Bài 12: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Để làm gì?” trong mỗi câu sau:
a. Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời để tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai.
b. Em thường dậy từ 6 giờ sáng để ôn bài trước khi đến lớp.
c. Anh ta cố gắng ra miếng đòn thật hiểm hóc nhằm dành lại phần thắng từ tay đối phương.
d. Bố mẹ hứa sẽ tặng cu Tí một món quà dặc biệt nhân dịp Tí đạt danh hiệu học sinh giỏi để khích lệ cậu.
e. Các em nhỏ thả chim bồ câu trắng lên trời xanh để thể hiện khát vọng hòa bình.
Bài 13: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”
a) Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé nở. Đến trưa, lá đã xoè tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường của các loài cây khác.
b) Người Tày, Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân.
c) Tháng năm, bầu trời giống như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp chụp vào xóm làng.
Bài 14: Tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ sau: 
	chia sẻ - ………….…………. 
	đen - …………..…………. 

	trẻ em - ………….…………. 
	quê hương - …………….…………. 

	Vắng vẻ - …………………….
	Trắng trẻo - ……………………….

	Cứng - …………..…………. 
	Yêu - …………..…………. 

	Tốt bụng - ………………………
	Lộng lẫy - …………………

	Chăm chỉ - ……………………….
	Hùng vĩ - ………………………



Bài 15: Hãy tìm từ cùng nghĩa và trái nghĩa với các từ cho trước trong bảng dưới đây:
	Từ
	chăm chỉ
	thích thú
	thoải mái
	béo
	may mắn

	Cùng nghĩa
	……………
	……………
	……………
	……………
	……………

	Trái nghĩa
	……………
	……………
	……………
	……………
	……………



Bài 16: Chọn 1 cặp từ cùng nghĩa và trái nghĩa ở bài tập 15 để đặt câu:

...................................................................................................................................................
Bài 17: Gạch chân dưới từ có nghĩa giống nhau trong các câu sau:
a) 			Bầm ơi, liền khúc ruột mềm
                            Có con có mẹ, còn thêm đồng bào.
b)				 Chim bắt đầu vội vã
 Có đám mây mùa hạ
 Cũng vội vàng sang thu.
c) 					Vào đây con cá diếc
Hay vơ vẩn rong chơi
Nhung nhăng khoe áo trắng
Và nhẩn nha rỉa mồi.


Bài 18: Điền thông tin còn thiếu vào chỗ chấm:
a) Đất nước em tên là ………………………, có …………tỉnh, thành phố; với ……. dân tộc anh em cùng sinh sống.
b) Đất nước em có ……miền: ………., …………, Nam. Thủ đô nước em là ………………
c) Trang phục truyền thống của người Việt là …………….., thường được mặc trong các dịp lễ, Tết,…
Bài 19: Kể tên:
a) 5 tỉnh/thành phố của nước ta: ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
b) 3 vị anh hùng của dân tộc: …………………………………………………………………
c) 3 lễ hội truyền thống: ………………………………………………………………………



